	[image: C:\Users\Server03\Desktop\logo.png]
	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS  và THPT KHAI MINH

	
	KIỂM TRA HỌC KỲ 1 ( 2021-2022)
MÔN: TOÁN LỚP 7
THỜI GIAN: 90 phút
NGÀY: 13/01/2022



Bài 1 (2 điểm)
Thực hiện phép tính


a) 					b) 
Bài 2 (2 điểm) 

Tìm  biết


a)  					b)  
Bài 3 (2 điểm)

[image: ]Hưởng ứng phong trào làm xanh môi trường học tập, học sinh lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 64 cây xanh. Lớp 7A có 40 học sinh, lớp  có 42 học sinh, lớp 7C có 46 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh?
Bài 4 (1,5 điểm)

Cho hình vẽ dưới đây với . 


Tìm số đo   và 
[image: ]Bài 5 (2,5 điểm)

Cho  như hình vẽ

a) Tìm 

b) Chứng minh . 

Biết .


c) Cho diện chu vi của là , tính 


độ dài cạnh . Biết .


                                                 BẢNG ĐÁP ÁN
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1. Thực hiện phép tính

a) 





 


b) 
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Bài 2. Tìm  biết

a)  



 

Vậy 


b)  
Trường hợp 1:


Trường hợp 2:



Vậy 
	






0,5






0,5









0,5







0,5

	
Bài 3. Hưởng ứng phong trào làm xanh môi trường học tập, học sinh lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 64 cây xanh. Lớp 7A có 40 học sinh, lớp  có 42 học sinh, lớp 7C có 46 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh?

Gọi số cây xanh phải trồng và chăm sóc của lớp 7A,7B,7C lần lượt là 

Theo đề bài ta có: 

Và  
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.


Suy ra


Vậy số cây phải trồng và chăm sóc của lớp 7A,7B,7C lần lượt là 20 cây, 21 cây, 23 cây
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[image: ]Bài 4. Cho hình vẽ dưới đây với . 

Ta có (hai góc trong cùng phía)

 

Ta có (hai góc trong cùng phía)



Mà (đối đỉnh)




Vậy , 
	
0,25
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[image: ]Bài 5. Cho  như hình vẽ

a) Tìm 

Áp dụng định lí tổng ba góc của tam giác, xét  ta có

 


b) Chứng minh .

Xét , ta có



Vậy (c-g-c)



c) Cho chu vi của là , tính 


độ dài cạnh . Biết .

Ta có 

Suy ra 


Mà chu vi của là 
Nên 
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	Tổng
	10




oleObject2.bin

oleObject49.bin

image47.wmf
0

60

y

=


oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image48.wmf
µ

µ

µ

µ

µ

µ

(

)

µ

(

)

µ

0

0

000

0

180

180

1806040

80

ABC

ABC

A

A

++=

Û=-+

Û=-+

Û=


oleObject54.bin

oleObject55.bin

image49.wmf
ABCvàDEF

DD


image4.wmf
x


oleObject56.bin

image50.wmf
µ

µ

0

()

80

()

ABDEgt

AD

ACDFgt

=

==

=


oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

image51.wmf
8

12

ABDEcm

BCEF

ACDFcm

ì

==

ï

ï

ï

ï

=

í

ï

ï

==

ï

ï

î


oleObject3.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

image52.wmf
30

3081210

EFDEDF

cm

=--

=--=


oleObject67.bin

image5.wmf
257

:

3812

x

-+=-


oleObject4.bin

image6.wmf
(

)

2

2325

x

+=


oleObject5.bin

image7.png
A B

100° 1207





image8.wmf
7B


oleObject6.bin

image9.wmf
//

ab


oleObject7.bin

image10.wmf
x


oleObject8.bin

image11.wmf
y


oleObject9.bin

image12.png
S




image13.wmf
ABC

D


oleObject10.bin

oleObject11.bin

image14.wmf
ABCDEF

D=D


oleObject12.bin

image15.wmf
µ

0

,,80

ABDEACDFD

===


oleObject13.bin

image16.wmf
ABC

D


oleObject14.bin

image17.wmf
30

cm


oleObject15.bin

image18.wmf
EF


oleObject16.bin

image19.wmf
8,12

ABcmDFcm

==


oleObject17.bin

image20.wmf
2

7135

:

4547

3

×-


oleObject18.bin

image21.wmf
13.7

4.5.5

23.7

4

=-


oleObject19.bin

image22.wmf
16191

2020

=-


oleObject20.bin

image23.wmf
707

202

==


oleObject21.bin

image24.wmf
324

210,2

533

æö

-++-+

ç÷

èø


oleObject22.bin

image25.wmf
134

535

5

1

3

-

æö

=++-+

ç÷

èø


oleObject23.bin

image26.wmf
1314

5533

5

-

æö

=+++-

ç÷

èø


oleObject24.bin

image27.wmf
1

12

53

-

=+


oleObject25.bin

image28.wmf
31

15

=-


oleObject26.bin

image1.png
KHAI MINH
EDUCATION




oleObject27.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
27529

:

312824

x

Û-=--=-


oleObject29.bin

image30.wmf
22916

:

32429

x

æöæö

÷÷

çç

Û=--=

÷÷

çç

÷÷

çç

èøèø


oleObject30.bin

image31.wmf
16

29

x

=


oleObject31.bin

oleObject32.bin

image32.wmf
235

22

1

x

x

x

+=

Û=

Û=


image2.wmf
2

7135

:

4547

3

×-


oleObject33.bin

image33.wmf
235

28

4

x

x

x

+=-

Û=-

Û=-


oleObject34.bin

image34.wmf
1,4

xx

==-


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image35.wmf
,,,,*

()

xyzxyz

Î

¥


oleObject37.bin

image36.wmf
404246

xyz

==


oleObject38.bin

oleObject1.bin

image37.wmf
64

xyz

++=


oleObject39.bin

image38.wmf
641

4042464042461282

xyzxyz

++

=====

++


oleObject40.bin

image39.wmf
11

.4020

4022

11

.4221

4222

11

.4623

4622

x

x

y

y

z

z

=Þ==

=Þ==

=Þ==


oleObject41.bin

oleObject42.bin

image40.wmf
·

·

0

180

BACACD

+=


oleObject43.bin

image41.wmf
·

·

0

00

0

180

180100

80

ACDBAC

x

x

Û=-

Û=-

Û=


image3.wmf
324

210,2

533

æö

-++-+

ç÷

èø


oleObject44.bin

image42.wmf
·

·

0

180

ABDBDC

+=


oleObject45.bin

image43.wmf
·

·

·

·

0

00

0

180

180120

60

BDCABD

BDC

BDC

Û=-

Û=-

Û=


oleObject46.bin

image44.wmf
·

yBDC

=


oleObject47.bin

image45.wmf
0

60

y

Û=


oleObject48.bin

image46.wmf
0

80

x

=



 


Bài 


1


 


(2 đi


?


m)


 


Th


?


c hi


?


n phép tính


 


a)


 


2


7135


:


4547


3


×-


 


 


 


 


 


b) 


324


210,2


533


æö


-++-+


ç÷


èø


 


Bài 2


 


(2 đi


?


m)


 


 


Těm 


x


 


bi


?


t


 


a) 


257


:


3812


x


-+=-


 


 


 


 


 


 


b) 


(


)


2


2325


x


+=


 


 


Bài 3 


(2 đi


?


m)


 


Hư


?


ng 


?


ng phong trào làm xanh môi trư


?


ng h


?


c t


?


p, h


?


c sinh l


?


p 7 c


?


n ph


?


i tr


?


ng và chăm 


sóc 64 cây xanh. L


?


p 7A có 40 h


?


c sinh, l


?


p 


7B


 


có 42 h


?


c sinh, l


?


p 7C có 46 h


?


c sinh. H


?


i 


m


?


i l


?


p ph


?


i tr


?


ng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, bi


?


t r


?


ng s


?


 


cây xanh t


?


 


l


?


 


v


?


i s


?


 


h


?


c 


sinh?


 


Bài 4


 


(1,5 đi


?


m)


 


Cho hěnh v


?


 


dư


?


i đây v


?


i 


//


ab


.


 


 


Tìm s


?


 


đo 


x


  


và 


y


 


Bài 5


 


(2,5 đi


?


m)


 


Cho


 


ABC


D


 


như h


ình v


?


 


a) Tìm 


x


 


b) Ch


?


ng minh 


ABCDEF


D=D


. 


 


Bi


?


t 


µ


0


,,80


ABDEACDFD


===


.


 


c) Cho di


?


n chu vi


 


c


?


a 


ABC


D


là 


30


cm


, tính 


 


đ


?


 


dŕi c


?


nh 


EF


. Bi


?


t 


8,12


ABcmDFcm


==


.


 


 


 


 


S


?


 


GIÁO D


?


C VÀ ĐÀO T


?


O THÀNH PH


?


 


H


?


 


CHÍ MINH


 


TRƯ


?


NG THCS  và THPT KHAI MINH


 


KI


?


M TRA H


?


C K


?


 


1 ( 2021


-


2022)


 


MÔN: TOÁN L


?


P 7


 


TH


?


I GIAN: 90 


phút


 


NGÀY: 


13


/01/2022


 




 

Bài 1 (2 đi?m) 

Th?c hi?n phép tính 

a) 

27135

:

4547
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     b) 
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Bài 2 (2 đi?m)  

Tìm x bi?t 

a) 

257

:

3812

x      b) 



2

2325x  

Bài 3 (2 đi?m) 

Hư?ng ?ng phong trào làm xanh môi trư?ng h?c t?p, h?c sinh l?p 7 c?n ph?i tr?ng và chăm 

sóc 64 cây xanh. L?p 7A có 40 h?c sinh, l?p 7B có 42 h?c sinh, l?p 7C có 46 h?c sinh. H?i 

m?i l?p ph?i tr?ng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, bi?t r?ng s? cây xanh t? l? v?i s? h?c 

sinh? 

Bài 4 (1,5 đi?m) 

Cho hình v? dư?i đây v?i //ab.  

Tìm s? đo x  và y 

Bài 5 (2,5 đi?m) 

Cho ABC như hình v? 

a) Tìm x 

b) Ch?ng minh ABCDEF.  

Bi?t 



0

,,80ABDEACDFD. 

c) Cho di?n chu vi c?a ABClà 30cm, tính  

đ? dài c?nh EF. Bi?t 8,12ABcmDFcm. 

 

 

 

S? GIÁO D?C VÀ ĐÀO T?O THÀNH PH? H? CHÍ MINH 

TRƯ?NG THCS  và THPT KHAI MINH 

KI?M TRA H?C K? 1 ( 2021-2022) 

MÔN: TOÁN L?P 7 

TH?I GIAN: 90 phút 

NGÀY: 13/01/2022 

